
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

A&T:   Alive & Thrive 

BCĐ:   ban chỉ đạo 

BM:   bà mẹ 

BMTE:  bà mẹ trẻ em 

CBDD:  cán bộ dinh dưỡng 

CL:   Cửu Long 

CN/CC:  cân nặng/chiều cao 

CSSK:  chăm sóc sức khỏe 

ĐB:   đồng bằng 

CT:   chủ tịch 

CTV:   cộng tác viên 

DD:   dinh dưỡng 

DTTS:  dân tộc thiểu số 

GĐ:   gia đình 

GD:   giáo dục 

GDSK:  giáo dục sức khỏe 

H/A:   height/age: chiều cao theo tuổi 

HAZ:   height age Zscore: Zscore chiều cao theo tuổi 

HGĐ:   hộ gia đình 

HQCT:  hiệu quả can thiệp 

HSTĐ:  hệ số tác động 

IYCF:   Infand and young child feeding: nuôi dưỡng trẻ nhỏ 

K & P:  practice & knowledge: kiến thức và thực hành 

KQNC:  kết quả nghiên cứu 

LTTP:  lương thực thực phẩm 

MN:   miền núi 

MT:   miền Trung 

HBM:   Health Belief Model: mô hình niềm tin sức khỏe 

NDTN:   nuôi dưỡng trẻ nhỏ 

NKHHC:  nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

NN.SDD:  nguyên nhân suy dinh dưỡng 



PC. SDD:  phòng chống suy dinh dưỡng 

PN:    phụ nữ 

PPS:   Probability Propotional to Size (chọn mẫu tỷ lệ với cỡ dân 

số) 

SDD:   suy dinh dưỡng 

TC:   tiêm chủng 

TH.SDD:  tác hại suy dinh dưỡng 

THCS:  trung học cơ sở 

THPT:  trung học phổ thông 

TNCS HCM: thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

UNICEF:  United Nations Children's Fund: quỹNhi đồng Liên hiệp quốc 

UV:   uốn ván 

VAC:   vườn ao chuồng 

VS:   vệ sinh 

VSDT:  vệ sinh dịch tễ 

W/A:   weight/age: cân nặng theo tuổi 

W/H:   weight/height: cân nặng theo chiều cao 

WAZ:   weight age Zscore: Zscore cân nặng theo tuổi 

WHO:  World Health Organization: tổ chức y tế thế giới 

WHZ:   weight height Zscore: Zscore cân nặng theo chiều cao 

YTCC:  y tế công cộng 

 


